
 

KẾ HOẠCH 

Hành động thực hiện Chƣơng trình “Chăm sóc dinh dƣỡng 1.000 ngày  

đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dƣỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao  

tầm vóc ngƣời Việt Nam” trên địa bàn huyện Sơn Dƣơng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 26/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chương trình  Ch   s c dinh dư ng 1.000 

ngày   u   i nh   ph ng chống suy dinh dư ng bà     tr  e   nâng cao t   v c 

ngư i Việt Na ” trên  ịa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

     n n  n   n  u  n Sơn Dương   n  àn  Kế  oạc  hàn    ng t  c 

   n   ương tr n      m s c   n   ư ng       ngà    u     n  m p  ng c  ng 

su    n   ư ng  à m   tr   m  n ng c o t m v c ngư   V  t N m” trên  ị   àn 

 u  n  cụ t ể n ư s u:  

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

    t   n t n  trạng   n   ư ng c   p ụ n  c  t    và tr   m  ư     tu    g p 

p  n n ng c o t m v c  t ể l c ngư   V  t N m trên  ị   àn  u  n Sơn Dương  

 2. Mục tiêu cụ thể  

2.1. Mục tiêu 1: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai và 

trẻ em trên địa bàn huyện Sơn Dương:  

* P ấn  ấu  ến n m    5: 

- Tỷ l  su    n   ư ng t ể t ấp c   ở tr   m  ư   5 tu    ư   20%. 

- Tỷ l  su    n   ư ng t ể n   c n ở tr   m  ư   5 tu    ư   12%. 

- Tỷ l  tr  c  c n nặng sơ s n  t ấp (dưới 2.500 gra )  ư   8%. 

- Tỷ l  t  ếu máu ở p ụ n  c  t     ư   25,5%. 

* P ấn  ấu  ến n m 2030: 

- Tỷ l  su    n   ư ng t ể t ấp c   ở tr   m  ư   5 tu i  ư i 16%. 

- Tỷ l  su    n   ư ng t ể n   c n ở tr   m  ư   5 tu    ư   10,5%. 

- Tỷ l  tr  c  c n nặng sơ s n  t ấp (dưới 2.500 gra )  ư   7%. 

- Tỷ l  thiếu máu ở p ụ n  c  t     ư   23,5%. 

2.2. Mục tiêu 2: Nâng cao tỷ lệ thực hành về chăm sóc dinh dưỡng 1.000 

ngày đầu đời cho người chăm sóc trẻ:  

* Đến n m    5:  

 - 8 %  à m  t  c  àn  c o tr   ú s m và 3 %  à m  c o tr   ú m   oàn 

toàn trong 6 t áng   u   
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- 6 %  à m  t ếp tục c o tr   ú m   ến k   tr   ược  4 t áng tu    oặc l u  ơn   

- 7 %  à m  c o tr  từ 6 -  4 t áng tu    n    sung  úng các    

* Đến n m   3 :   

- 85%  à m  t  c  àn  c o tr   ú s m và 35%  à m  c o tr  m   ú  oàn 

toàn trong 6 t áng   u   

- 7 %  à m  t ếp tục c o tr   ú m   ến k   tr   ược  4 t áng tu     

- 8 %  à m  c o tr  từ 6 -  4 t áng tu    n    sung  úng các    

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP   

1. Công tác chỉ đạo điều hành  

- Ng  ên cứu  vận  ụng c ín  sác   p áp luật c   n à nư c  ã  ược ban 

hành; v n   n c ỉ  ạo   ư ng  ẫn c   tỉn  v  c  m s c   n   ư ng       ngà  

  u      trong    c   ỗ trợ p ụ n  c  t      à m  c o con  ú  và tr   m  ư    4 

t áng tu  ; ưu t ên tạ  các xã k   k  n  vùng s u  vùng x   vùng  ồng  ào   n t c 

t  ểu s  trong  u  n. 

 -       ng các c ỉ t êu v    n   ư ng       ngà    u     và  ư  vào    

t  ng c ỉ t êu p át tr ển k n  tế - xã     c    ị  p ương; x     ng t  c  ơn   n  

 ư ng p ù  ợp t  o từng n  m     tượng và vùng m  n  Lồng g ép các c ỉ t êu 

v    n   ư ng trong c ương tr n  nà  v   các c ỉ t êu v    n   ư ng c   các 

c ương tr n  l ên qu n tạ  các xã  t ị trấn trong  u  n   

- T ng cư ng  oạt   ng k ểm tr   g ám sát v  c x     ng kế  oạc  và    

t  ng c ỉ t êu;    trí  k n  p í  t  c t   c ín  sác   ỗ trợ p ụ n  c  t      à m  

cho con bú và tr   m  ư    4 t áng tu  ; v  c t  c    n Ng ị  ịn  s  

   /   4/NĐ-CP ngày 06/11/    4 c     ín  p   v  k n   o n  và s   ụng các 

s n p  m   n   ư ng  ùng c o tr  n      n   ú và vú ngậm n  n tạo  

 - Đ   mạn  và n ng c o    u qu  c ng tác p     ợp l ên ngàn  trong c  m 

s c   n   ư ng       ngà    u    ; c ú trọng p     ợp v   H   L ên    p P ụ n  

 u  n trong v  c tr ển k    t  c    n   ương tr n    

2. Thông tin, truyền thông và vận động thay đổi hành vi về chăm sóc 

dinh dƣỡng 1.000 ngày đầu đời  

- T ng cư ng c ng tác t  ng t n  tru  n t  ng và vận   ng v  lợ  íc  c   

v  c k ám t     ịn  k  và c  m s c   n   ư ng c o p ụ n  c  t      ú s   m  

 oàn toàn trong 6 t áng   u  c o tr   n    sung  ợp lý     sung v  c ất   n   ư ng   

- Tập trung cung cấp t  ng t n và tru  n t  ng vận   ng     v   p ụ n  c  

t      à m  nu   con n    ngư   c  m s c tr  và g     n    ặc    t là các     

tượng ở vùng s u vùng x   vùng  ồng  ào   n t c t  ểu s  trên  ị   àn  u  n   

- Đ   ạng     các p ương t ức tru  n t  ng p ù  ợp v   các n  m     

tượng    ú trọng t  ng t n  tru  n t  ng qu     t  ng tru  n t  n  cơ sở  cán    

  tế cơ sở  H   P ụ n ; t  ng t n tạ  t  n   n t u c vùng s u  vùng x   

- P     ến k ến t ức và kỹ n ng tru  n t  ng c o cán      tế  cán    H   

P ụ n  các cấp  n ất là cấp cơ sở v  c  m s c   n   ư ng       ngà    u      
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- T  c ức các  oạt   ng   ểu  ương  t n v n    ng   n  t ức p ù  ợp     

v   các t  c ức  cá n  n c  t àn  tíc   các m    n  t  c    n c     u qu  (như mô 

hình thực hành nu i con b ng s a   ; thiết lập và vận hành ngân hàng s a   ...).  

3. Chuyên môn kỹ thuật  

- Tr ển k    toàn    n các c n t   p v  c  m s c   n   ư ng c o       

ngà    u       o gồm: T  c    n c  m s c sức k    và   o   m   n   ư ng  ợp 

lý c o  à m  trư c  trong và s u s n ; nu   con   ng s   m   oàn toàn trong 6 

t áng   u;  n    sung  ợp lý c o tr   ư     tu  ;  ịn  k  t  o  õ  t ng trưởng và 

p át tr ển c   tr    

- Hư ng  ẫn   n   ư ng p ù  ợp v   từng     tượng và  ị   àn  s   ụng 

nguồn lương t  c  t  c p  m sẵn c  tạ     g     n     m   o  n n n  lương t  c  

 n toàn v  s n  t  c p  m  

-  ác  ịn  n  m     tượng ưu t ên và k u v c c n  ược c n t   p     t  o 

các t êu c í v  su    n   ư ng t ấp c    t n  trạng   n   ư ng c   p ụ n  có thai, 

 à m  nu   con n   và    u k  n k n  tế - xã     c    ị  p ương trong  u  n  

trư c  ết là tạ  các xã  ặc    t k   k  n t u c vùng s u, vùng x   vùng  ồng  ào 

  n t c t  ểu s   vùng c  tỷ l  tr  su    n   ư ng t ấp c   c o  

- Tập  uấn  cập n ật k ến t ức c o cán      tế tu ến cơ sở      ngũ nhân 

viên   tế t  n   n  các c     t  n   n v  c  m s c sức k    và   o   m   n  

 ư ng  ợp lý  tư vấn nu   con   ng s   m   oàn toàn trong 6 t áng   u;  ư ng 

 ẫn  n    sung  ợp lý c o tr   ư     tu  ; t  o  õ  t ng trưởng và p át tr ển c   

tr   m  ư     tu  ;    sung v  c ất   n   ư ng c o  à m  c  t     tr   ư     tu    

-       ng m    n  tr ển k    t í   ểm tạ  m t xã k   k  n trong  u  n  

- T ng cư ng c ng tác k ểm tr    ư ng  ẫn  g ám sát t  c tế các m    nh 

tr ển k    tạ  các k u   n cư   

4. Theo dõi, giám sát và đánh giá  

-       ng kế  oạc  giám sát,  án  g á kết qu  t  c    n   ương tr n    

- T  ết lập    t  ng  áo cáo  t u t ập t  ng t n p ục vụ c o v  c  án  g á  

g ám sát v  kết qu  t  c    n   ương tr n    

- T  c    n k  o sát  k ểm tr  v  c t  c    n   ương tr n  tạ  các xã  t ị 

trấn trong  u  n   

5. Kinh phí  

- K n  p í t  c    n Kế  oạc  nà   ược    trí trong    toán kinh phí chi 

t ư ng xu ên  àng n m c   Trung t m Y tế  u  n  ược g  o t  c    n n   m vụ 

c ng tác   tế  d n s   lồng g ép trong các   ương tr n   D  án có liên quan theo 

p  n    c   Sở Y tế. 

- K n  p í từ nguồn    án c  m s c sức k    N  n   n  n ng c o t ể trạng  

t m v c ngư     n t c t  ểu s   p  ng c  ng su    n   ư ng tr   m t u c 

  ương tr n  mục t êu Qu c g   p át tr ển k n  tế - xã     vùng  ồng  ào   n t c 

t  ểu s  và m  n nú  g     oạn      -   3  t  o Ng ị qu ết s  88/2019/QH ngày 

 8/  /   9 c   Qu c      Hu    ng k n  p í từ các nguồn l c xã     và nguồn 

v n  ợp p áp k ác  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Y tế huyện   

-     tr   p     ợp v   các cơ qu n   ơn vị l ên qu n  Uỷ   n n  n   n các 

xã  t ị trấn t  c ức t  c    n Kế  oạc  nà  trên  ị   àn  u  n   

-   ịu trác  n   m c ín  t  c ức tr ển k    các  oạt   ng n  m c   t   n 

t n  trạng   n   ư ng c   p ụ n  c  t    và tr   m  ư     tu    g p p  n n ng c o 

t m v c  t ể l c ngư   V  t N m trên  ị   àn  u  n  

- Hư ng  ẫn   ỗ trợ c u ên m n kỹ t uật c o các xã  t ị trấn và cơ qu n  t  

c ức c  l ên qu n tr ển k    t  c    n các n    ung c   Kế  oạc    

-   ỉ  ạo các trạm Y tế t  m mưu c o      n nhân dân xã  t ị trấn xây 

  ng kế  oạc  và tr ển k    t  c    n n    ung  oạt   ng p  ng c  ng su    n  

 ư ng và C ương tr n      m s c   n   ư ng       ngà    u     n  m p  ng 

c  ng su    n   ư ng  à m   tr   m, n ng c o t m v c ngư   V  t N m” trên  ị  

bàn xã  t ị trấn  

-  ung cấp m  n p í m t s  loạ  v  c ất   n   ư ng t  ết  ếu c o p ụ n  c  

t    và    sung v  c ất   n   ư ng c o tr   m  ư     tu    ị su    n   ư ng theo 

 ư ng  ẫn c     ương tr n .  

-   ng c    oàn t   n mạng lư   theo dõi, qu n lý su    n   ư ng t ể t ấp 

c   và t ể n   c n tạ  trạm Y tế xã  t ị trấn. P  n c ng cán    trạm Y tế xã  t ị 

trấn p ụ trác   oạt   ng c     ương tr n , t ư ng xu ên cập n ật t n    n   kết 

qu  c ng tác p  ng c  ng su    n   ư ng trên  ị   àn   áo cáo Trung tâm Y tế 

 u  n  ể t  o  õ  và  áo cáo Sở Y tế   

2. Phòng Y tế 

- T  m mưu c o      n n  n   n  u  n   n  àn  kế  oạc   các v n   n 

c ỉ  ạo tr ển k    t  c    n   ương tr n      m s c   n   ư ng       ngà    u 

    n  m p  ng c  ng su    n   ư ng  à m   tr  em, n ng c o t m v c ngư   

V  t N m” trên  ị   àn  u  n   

- P     ợp v   Trung t m Y tế  u  n  các cơ qu n   ơn vị l ên qu n     

  n n  n   n các xã  t ị trấn t  c ức tr ển k    t  c    n   ương tr n   T ng 

cư ng p     ợp k ểm tr   g ám sát   án  g á kết qu  t  c    n; t  m mưu c o    

  n n  n   n  u  n  áo cáo kết qu  t  o qu   ịn     

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo   

P     ợp v   Trung t m Y tế  u  n tr ển k    các  oạt   ng c   Kế  oạc  

này  ến các cơ sở g áo  ục m m non trên  ị   àn  u  n; c ỉ  ạo các cơ sở g áo 

 ục  các trung t m  ọc tập c ng  ồng p     ợp và tr ển k    t  c    n các  oạt 

  ng tru  n t  ng  c  m s c   n   ư ng và sức k    c o tr  em trên  ị   àn 

 u  n; n ng c o    u qu   oạt   ng c ng tác   tế trư ng  ọc và c ng tác c  m 

s c sức k      n   u c o tr  em trong       ngà    u       

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

- T  m mưu      n n  n   n  u  n    m   o k n  p í tr ển k    t  c    n 

  ương tr n      m s c   n   ư ng       ngà    u     n  m p  ng  c  ng su  
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  n   ư ng  à m   tr   m  nâng c o t m v c ngư   V  t N m” trên  ị   àn  u  n 

theo  ư ng  ẫn c   Sở Tà  c ín . 

 - T  c    n các c ín  sác  tà  c ín  k u ến k íc  s n xuất và t êu  ùng 

t  c p  m  n toàn  c  lợ  c o sức k     k u ến k íc  xã         các  oạt   ng 

cung cấp  ịc  vụ n ng c o sức k      

- Đư  các c ỉ t êu v    n   ư ng       ngà    u     vào    t  ng c ỉ t êu 

p át tr ển k n  tế - xã     c ung c    u  n; s   ụng s  l  u   n   ư ng  àng n m  

5 n m p ục vụ c o v  c x     ng kế  oạc   qu   oạc  p át tr ển k n  tế - xã     

c    u  n  

 - Theo dõi, giám sát   ư ng  ẫn v  c s   ụng k n  p í t  c    n   ương 

tr n      m s c   n   ư ng       ngà    u     n  m p  ng c  ng su    n  

 ư ng  à m   tr   m  n ng c o t m v c ngư   V  t N m” trên  ị   àn  u  n. 

5. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội  

    tr   p     ợp v   các cơ qu n   ơn vị l ên qu n       n n  n   n các 

xã  t ị trấn tr ển k    t  c    n các c ín  sác   n s n  xã         v   tr   m; c ú 

trọng     tượng tr   m c   oàn c n   ặc    t  tr   m c  ngu  cơ rơ  vào  oàn 

c n   ặc    t  tr   m t u c    ng èo     cận ng èo  tr   m ngư     n t c t  ểu s    

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

Tr ển k    t  c    n các c ín  sác  k u ến k íc   p át tr ển s n xuất n  m 

  m   o n u c u lương t  c c    ị  p ương;  ư ng  ẫn N  n   n s n xuất t  c 

p  m  n toàn    n   ư ng c  lợ  c o sức k   ; t ng cư ng k ểm tr   k ểm soát 

c ất lượng  n toàn t  c p  m n ng s n  àng    ; x     ng c uỗ  cung ứng t  c 

p  m n ng  l m  t    s n  n toàn p ục vụ n u c u   n   ư ng c   ngư   t êu 

 ùng trong và ngoà   u  n   

7. Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện 

- P     ợp v   Trung t m Y tế  u  n và các cơ qu n   ơn vị l ên qu n  ịn  

 ư ng    t  ng t  ng t n cơ sở t  c ức tr ển k    các  oạt   ng t  ng t n  g áo 

 ục tru  n t  ng v    ương tr n      m s c   n   ư ng       ngà    u     

n  m p  ng c  ng su    n   ư ng  à m   tr   m  n ng c o t m v c ngư   V  t 

N m” trên  ị   àn  u  n   

- T  c    n các n    ung  c ương tr n  p át t  n   p  ng s  tru  n   n  

n  m tu ên tru  n v  s n  p  ng   n   tu ên tru  n g áo  ục sức k     tru  n 

t  ng v    n   ư ng  à m   tr   m trên  ị   àn  u  n   

8. Phòng Dân tộc  

 -     tr  t  c    n v  c tu ên tru  n  vận   ng  ồng  ào   n t c t  ểu s  

t  c    n c ế      n   ư ng       ngà    u      từ    các    tục tập quán lạc 

 ậu  ể t  c    n các  àn  v  c  lợ  c o sức k     à m   tr   m   

- P     ợp v   Trung t m Y tế  u  n  các cơ qu n   ơn vị       n n  n   n 

các xã  t ị trấn x     ng và tr ển k    t  c    n các m    n    ểm tạ  các thôn, xã 

 ặc    t k   k  n trong  u  n.  
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9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

-   n cứ mục t êu và các c ỉ t êu tạ  Kế  oạc  nà   x     ng kế  oạc  t  c 

   n   ương tr n  p ù  ợp v    ặc   ểm c    ị  p ương; lồng g ép các c ỉ t êu 

c     ương tr n      m s c   n   ư ng       ngà    u     n  m p  ng  c  ng 

su    n   ư ng  à m   tr   m n ng c o t m v c ngư   V  t N m” trên  ị   àn 

 u  n vào trong c ương tr n  p át tr ển k n  tế - xã     c    ị  p ương    

- T  c    n lồng g ép  oạt   ng c     ương tr n  vào n    ung tr ển k    

các  oạt   ng p át tr ển k n  tế - xã     c    ị  p ương;    trí ng n sác   n  n 

l c  cơ sở vật c ất c n t  ết và     mạn  xã          ể tr ển k    t  c    n các 

mục t êu  c ỉ t êu c     ương tr n  trên  ị   àn qu n lý.  

- T  c ức k ểm tr   g ám sát  t ng  ợp  áo cáo kết qu  t  c    n c ương 

tr n   àng n m g   phòng Y tế  ể  áo cáo Uỷ   n n  n   n  u  n.  

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

- Tu ên tru  n vận   ng  oàn v ên      v ên và N  n   n tíc  c c t  m g   

các  oạt   ng c     ương tr n      m s c   n   ư ng       ngà    u     n  m 

p  ng  c  ng su    n   ư ng  à m   tr   m n ng c o t m v c ngư   V  t N m” 

trên  ị   àn  u  n; tuyên tru  n t  c    n c ế    c  m s c   n   ư ng     v   

p ụ n  c  t     tr   m  ư     tu  ; p     ợp g ám sát v  c t  c    n   ương tr n    

- Lồng g ép v  c t  c    n các c ỉ t êu   ương tr n      m s c   n  

 ư ng       ngà    u     n  m p  ng  c  ng su    n   ư ng  à m   tr   m  

n ng c o t m v c ngư   V  t N m” trên  ị   àn  u  n v   cu c vận   ng toàn 

  n  oàn kết x     ng n ng t  n m       t ị v n m n    

 ác cơ qu n   ơn vị       n n  n   n các xã  t ị trấn  ược g  o trác  

n   m tr ển k    các  oạt   ng,  áo cáo kết qu  t  c    n   ương tr n  v  p  ng 

Y tế  u  n trư c t áng     àng n m  ể t ng  ợp  áo cáo      n n  n   n  u  n 

và Sở Y tế t  o qu   ịn   

Trên     là Kế  oạc  hàn    ng t  c    n   ương tr n      m s c   n  

 ư ng       ngà    u     n  m p  ng c  ng su    n   ư ng  à m   tr   m  

n ng c o t m v c ngư   V  t N m” trên  ị   àn  u  n Sơn Dương./.  
 

  
   Nơi nhận: 

- TTr Hu  n uỷ  HĐND  u  n (Báo cáo);  

- Sở Y tế; 

-     tịc   các P T UBND  u  n; 

- Chánh, Phó VP HĐND & UBND  u  n; 

- Thành viên Ban CSSK Nhân dân  u  n; 

- UBND các xã  t ị trấn; 

- Chuyên viên THVX; 

- Lưu: VT, YT, (         b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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